Giúp học sinh lớp 6 làm quen và hình thành cách học bộ môn vật lý
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A – ĐẶT VẤN ĐỀ

1.Lý do chọn đề tài:

       Học sinh lớp 6 mới chuyển cấp từ tiểu học lên bậc THCS thì đó là một môi trường mới đối với các em, việc học cũng bao điều mới lạ. Ở bậc tiểu học,một thầy cô dạy nhiều môn; ở bậc THCS mỗi thầy cô dạy một môn, xong 1 tiết (45 phút) là thầy cô sang lớp khác dạy, không hiểu bài, không chép bài kịp cũng chẳng biết làm sao. Nhiều thầy cô ở THCS quen dạy các lớp 8, lớp 9 đến khi dạy lớp 6 vẫn giữ nguyên phong cách đứng lớp, phương pháp giảng dạy mới làm các em thêm lúng túng, mất tự tin. Quên học bài, làm bài hay không tập trung trong giờ học... là bị ghi vào sổ đầu bài, lớp bị trừ điểm thi đua. Nhiều môn học khó như: toán, vật lý, tiếng anh...  Riêng môn vật lý là môn học mới với các em,ở bậc tiểu học các em chỉ mới làm quen với các hiện tượng qua môn học khoa học tự nhiên, đến bậc THCS môn vật lý với những bài học trừu tượng, nếu không nghe giảng kĩ gần như các em không hiểu gì hết, đồng thời môn học này còn có phần thực hành thí nghiệm, vận dụng nhiều kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Vì vậy để đạt được hiệu quả giảng dạy thì người giáo viên cần hướng dẫn cụ thể cho học sinh cách học bộ môn này để giúp các em đạt kết quả tốt nhất. Đó chính là lý do tôi chọn đề tài: “Giúp học sinh lớp 6 làm quen và hình thành cách học bộ môn vật lý”

2. Phạm vi, đối tượng, thời gian áp dụng:

- Đề tài này áp dụng cho học sinh lớp 6 của trường THCS An Phú.
- Thời gian thực hiện: từ năm học 2017-2018 đến nay.

B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lí luận.

         Đào tạo theo định hướng phát triển năng lực của người học đã và đang trở thành một xu thế tất yếu trong nền giáo dục trên thế giới.Thực hiện Nghị quyết 29 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại ; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học ; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.Tập trung dạy cách học,cách nghĩ, khuyến khích tự học,tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực” . Vì thế ,dạy học là một quá trình đòi hỏi người giáo viên phải sáng tạo, phải luôn trau dồi và tiếp thu những kiến thức mới, những phương pháp mới cho phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực mới của xã hội. Môn vât lý đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục, nó cung cấp cho học sinh hệ thống các kiến thức cơ bản, bước đầu hình thành ở học sinh các kỹ năng cơ bản và thói quen làm việc một cách khoa học. Nhằm giúp bản thân có được phương pháp dạy phù hợp, tôi luôn tìm hiểu về vốn hiểu biết về thế giới tự nhiên mà các em đã được học ở bậc tiểu học, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh từ đó rút ra nhiều điều và tìm ra cho mình một phương pháp phù hợp đối với từng đối tượng học sinh.
2. Cơ sở thực tiễn.

2.1. Thực trạng:
          Tôi là một giáo viên dạy môn vật lý ở trường THCS An Phú, dưới sự phân công chuyên môn thì tôi được sắp xếp dạy vật lý khối 6 và 7. Đối với những tiết dạy cho học sinh khối 7 luôn cho tôi cảm giác nhẹ nhàng vì những gì mình truyền đạt thì hầu như các em tiếp thu và vận dụng được, các em đã quen với môi trường học ở THCS.Tuy nhiên đối với những tiết dạy cho học sinh khối 6 luôn cho tôi cảm giác không hài lòng vì  các em chưa quen với cách học ở bậc THCS nói chung và bộ môn vật lý nói riêng. Một số khó khăn thường gặp trong thực tiễn giảng dạy:
+ Học sinh lớp 6 chưa phân biệt được môn vật lý và môn địa lý dẫn đến tình trạng các em thương mang nhầm sách vở của hai môn học này.
+ Các em còn quen thao tác ở bậc tiểu học, ghi bài rất chậm trong khi đó một tiết học chỉ có 45 phút.

+ Các em chưa có sự tự giác học tập bộ môn,xem nhẹ việc học bài;làm bài tập về nhà; đọc trước bài khi lên lớp.

+ Ở phần thực hành thí nghiệm theo nhóm, kỹ năng hợp tác giũa các thành viên trong nhóm chưa cao, các em chưa có nhiều kỹ thuật trong việc tiến hành và sử dụng các dụng cụ thí nghiệm.
+ Ở các bài tập giải thích hiện tượng các em trả lời chưa chú trọng đến tính vật lý.

+ Ở các bài tập tính toán, các em chưa quen việc tóm tắt đề bài, kỹ năng tính toán còn yếu.

Bên cạnh những khó khăn thì dạy học môn vật lý 6 cũng có những thuận lợi:

+ Nội dung kiến thức môn vật lý 6 tương đối nhẹ.

+ Các thí nghiệm tương đối đơn giản.
+ Mỗi bài học đều có các thí nghiệm kích thích sự tò mò của học sinh.

2.2. Giải pháp và vận dụng thực tiễn

          Từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên thì bản thân là một giáo viên nên tôi luôn nghiên cứu và tìm ra một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 làm quen và hình thành cách học bộ môn vật lý.

2.2.1. Hướng dẫn học sinh làm quen với bộ môn.
           Giới thiệu sơ nét chương trình bậc học THCS, đặc biệt nội dung, yêu cầu kết quả cần đạt được khi học tập bộ môn vật lý
           Đối với học sinh lớp 6, vật lý là một bộ môn mới lạ mà trước đó các em chưa nghe tên bao giờ. Thật ra bộ môn vật lý ở tiểu học, học sinh đã được nghiên cứu trong môn khoa học tự nhiên. Nhưng những kiến thức học sinh có được qua chương trình tiểu học những kiến thức cơ bản chưa đi sau. Để giúp học sinh làm quen với bộ môn người giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi có nội dung kiến thức cơ bản, học sinh đã biết và có thể trả lời được.
              Ví dụ:
+ Hãy cho biết để đo độ dài của một vật em dùng dụng cụ gì?

+ Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi đưa một que kem ra khỏi tủ lạnh?

+ Hãy cho biết mưa được tạo ra như thế nào?

+ Hãy cho biết dùng một chiếc thìa và một đồng xu để mở nắp của hộp sữa, dùng vật nào sẽ mở dễ hơn?

+ Khi bị sốt, bác sĩ thường dùng dụng cụ gì để biết được nhiệt độ cơ thể ?

              Hệ thống câu hỏi rõ ràng, gần gũi sát với kiến thức học sinh đã biết, sẽ thu hút được học sinh, khi học sinh trả lời được các câu hỏi trên học sinh rất hào hứng, cảm thấy rất thích thú muốn tiếp tục tiềm hiểu, tập trung chú ý bài học mới. Lúc này tiếp tục thu hút các em bằng các câu hỏi mà các em thừa nhận đúng nhưng không đưa ra được cơ sở giải thích.
            Ví dụ:

+ Tại sao nhà sản xuất lại tạo ra nhiều loại thước như vậy?

+ Hiện tượng que kem bị tan chảy gọi là hiện tượng gì? Đặc điểm của hiện tượng đó là gì?

+ Tại sao nước từ ao, hồ, sông, suối lại bay hơi? Phải có điều kiện gì lượng hơi nước đó mới tạo thành những giọt mưa?

+ Tại sao dùng chiếc thìa cán dài mở nắp hộp dễ hơn so với đồng xu?

            Một số yêu cầu của giáo viên đối với học sinh khi học bộ môn.
         + Đối với sách học và vở ghi: Cần có sách giáo khoa ( tài liệu dạy học), sách bài tập, vở ghi, vở làm bài tập và vở soạn bài.

         + Phải tuân thủ việc làm bài tập và soạn bài ( những nội dung có thể ) trước khi đến lớp.

        + Học phần ghi nhớ đồng thời học những phần quan trọng được ghi nhận  trong vở ghi ( có kí hiệu riêng, ví dụ: dấu sao ,....)

        + Giới thiệu cho các em biết được: khi học Vật lý các em sẽ được làm thí nghiệm kiểm chứng hoặc để rút ra chân lí, quán triệt các em tính kĩ luật khi làm thí nghiệm...
2.2.2. Hướng dẫn học sinh cách học bộ môn vật lý. 
2.2.2.1 Hướng dẫn cách giải và trình bày bài tập Vật lý 6.
           1. Hướng dẫn cách trả lời bài tập định tính Vật lý 6
            - Phần bài tập chương trình vật lý lớp 6 đa số là các bài tập định tính. Trong quá trình giảng dạy khi trả lời các câu hỏi định tính đa số các em trả lời 

theo cảm nhận mặc dù vừa mới học xong bài mới - tức là đã đủ cơ sở để trả lời 

thật logic.

         VD1  : Hãy quan sát hình bên và 
cho  biết sử dụng hệ thống ròng rọc nào 

sẽ kéo vật lên nhẹ nhàng hơn? Tại sao? 

    + Với câu hỏi này đa số các em trả lời : sử dụng ròng rọc ở hình b (hai ròng rọc) sẽ kéo vật lên dễ dàng hơn vì trong hệ thống này có ròng rọc động.

    + Thật ra câu hoàn chỉnh phải là: 
· Ta biết khi sử dụng ròng rọc động thì lực kéo vật sẽ nhỏ hơn trọng lượng của vật do đó khi sử dụng hệ thống ròng rọc ở hình b sẽ dễ dàng kéo vật hơn. 
VD 2: Tại sao khi đun nước ta không nên đổ ấm thật đầy? 
    + Đa số các em trả lời: vì khi đun nước tràn ra và làm tắt bếp.

    + Câu trả lời hoàn chỉnh phải là: Chất lỏng có đặc điểm là nở ra khi nóng lên do đó khi đun nước, nước sẽ nóng lên, nở ra thể tích của nó tăng và tràn ra làm tắt bếp.

            VD3: Khi nung nóng một vật rắn khối lượng riêng (KLR) của vật tăng hay giảm? Tại sao ?
     + Đa số các em trả lời: KLR tăng vì khi hơ nóng thể tích của vật tăng.

     + Câu trả lời phải là: Khi hơ nóng thể tích quả cầu tăng nhưng khối lượng của nó không đổi nên theo công thức D = 
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, ta thấy khối lượng riêng của nó sẽ giảm.

            “Công thức” chung để giải các câu hỏi và bài tập dạng này như sau:
        + Đọc kỹ câu hỏi.

        + Xác định câu hỏi này liên quan cụ thể đến kiến thức vật lý nào?

        + Phải đưa ra cơ sở vật lý để trả lời hiện tượng.

 VD với câu hỏi: Tại sao khi đun nước ta không nên đổ ấm thật đầy?
        + Trước hết các em phải phải định được: Câu hỏi này liên quan đến sự nở vì nhiệt của chất lỏng và sự nở vì nhiệt của chất lỏng có đặc điểm là : nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

       + Khi trả lời các em phải đưa ra được cơ sở là : Chất lỏng có đặc điểm là nở ra khi nóng lên do đó khi đun nước, nước sẽ nóng lên, nở ra thể tích của nó tăng và tràn ra làm tắt bếp.

VD với câu hỏi: Tại sao lá của cây sương rồng lại tiêu giảm thành gai?
       + Trước hết phải xác định được: Câu hỏi này liên quan đến sự bay hơi và sự bay hơi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng chất lỏng.

       + Do đó khi trả lời các em phải đưa ra được cơ sở là: Sự bay hơi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng, diện tích mặt thoáng càng lớn thì bay hơi diễn ra càng nhanh. Vì vậy để thích nghi với điều kiện khô hạn ở xa mạc, lá của xương rồng phải tiêu giảm thành gai để giảm diện tích mặt thoáng, hạn chế sự mất nước do bay hơi.

2. Hướng dẫn cách trình bày một bài toán định lượng Vật lý
       Ngoài các dạng bài tập định tính, học sinh phải thực hiện các bài tập định lượng. Chuyển sang các dạng bài tập định lượng học sinh gặp một số vấn đề:

          + Các em học sinh rất lúng túng khi tóm tắt.

          + Khi trình bày thường không ghi công thức.

          +  Kết quả thường sai vì chưa chú ý đến đơn vị

        + Với một bài toán vật lý có thể hướng dẫn cho các em thực hiện theo các bước sau:

·    Bước 1 :  Đọc kỹ đề bài 

·    Bước 2:   Tóm tắt bài bằng kí hiệu, tóm tắt phải làm nỗi bật được dữ kiện bài cho và yêu cầu cần phải tính. Lưu ý cùng một đại lượng vật lý nhưng ở điều kiện khác nhau phải có kí hiệu khác nhau. Xét xem đơn vị đã đồng nhất chưa, nếu chưa thì phải đổi.

·    Bước 3: Tìm hiểu mối liên hệ giữa đại lượng cần tính và dữ kiện bài cho để lựa chọn công thức hợp lí nhất.

·   Bước 4: Trình bày : phải có lời giải, viết công thức rồi thay số.

 Ví dụ: Trong tiết bài tập đầu tiên:
Bài tập về Khối lượng riêng và Trọng lượng riêng, tôi đã làm theo trình tự sau:

+ Yêu cầu các em nhắc lại để Giáo viên ghi lại tất cả các công thức đã được học  lên một góc bảng.  

+ Yêu cầu các em cho biết ý nghĩa và đơn vị của từng kí hiệu trong công thức.

+ Hướng dẫn làm một bài tập cụ thể: 
    Bài toán: Biết 3 m3 cát có khối lượng 4500 kg

a. Tính khối lượng riêng của cát

b. Tính thể tích của 5 tấn cát

c. Tính khối lượng của 6 m3
· ( Hướng dẫn tóm tắt
            Đặt các câu hỏi sau để hướng dẫn tóm tắt: 
     - 3 m3  là giá trị ban đầu của đại lượng nào? Kí hiệu của đại lượng đó 
· ( Thể tích – V1)

     -   Khối lương cát ban đầu là 4500 kg, kí hiệu như thế nào ? => m1= 4500 kg

     -   Kí hiệu của Khối lượng riêng là gì : => D 
     -   Khối lượng của cát ở câu b lúc này kí hiệu như thế nào, cần phải đổi không ?

·  m2 = 5 tấn = 5000 kg 

· Thể tích cát cần tính lúc này kí hiệu như thế nào? => V2 = 6 m3 
· Khối lượng cần tính ở câu c được kí hiêu như thế nào => m3 
           Đặt các câu hỏi sau để hướng dẫn giải:
-    Từ V1  và  m1  suy ra đại lượng nào ? Từ công thức gì ? 

-    Từ D và m2 => V2 từ công thức nào?

-    Từ D và V3 =>  m3  từ công thức nào?

           Phần tóm tắt và giải hoàn chỉnh

	Tóm tắt
	Giải
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	a. Khối lượng riêng của cát là:
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b. Thể tích của 5 tấn cát
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c. khối lượng của 6 m3
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2.2.2.2 Hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm môn vật lý. 
          Vật lý là một môn khoa học tự nhiên nghiên cứu về vật chất và sự chuyển động của vật chất trong không gian và thời gian. Một cách dễ hiểu hơn, khi học vật lí các em sẽ tìm được các câu trả lời liên quan đến thế giới tự nhiên, liên quan đến những hiện tự tự nhiên hoặc ứng dụng của nó trong đời sống kỹ thuật. Và qua chương trình vật lí lớp 6 các em không những sẽ trả lời được những câu hỏi trên mà còn biết thêm rất nhiều điều thú vị nữa như :

         + Tại sao khi rơi mọi vật đều rơi theo phương thẳng đứng và đều hướng về phía trái đất.

         + Tại sao nhà sản xuất không đổ đầy các loại nước đóng chai ? 

         + Tại sao trên yên xe đạp lại có lò xo? 

        _  Hình thành kỹ năng làm thí nghiệm và rèn luyện tính trung thực, kĩ luật khi làm thí nghiệm. Chỉ dẫn cho học sinh các bước cơ bản nhất khi làm một thí nghiệm đó là:

+ Xác định mục đích thí nghiệm.

+ Chỉ ra được các dụng cụ làm thí nghiệm.

+  Nêu và làm được các bước thí nghiệm.

+ Xử lý thông tin thí nghiệm 

+ Rút ra kết luận

            Ví dụ: Thí nghiệm(TN) về sự nở vì nhiệt của chất lỏng (Hình 18.1 STL vật lý 6)
        Bước 1: Yêu cầu HS cả lớp đọc thông tin thí nghiệm. Sau khi đặt các câu hỏi,
phải dẫn dắt học sinh trả lời được:

+ Mục đích TN: Kiểm tra xem chất lỏng co dãn vì nhiệt hay không?

+ Dụng cụ TN: Bình thủy tinh đựng nước màu, ống thủy tinh có gắn nút cao su,

chậu đựng nước nóng, chậu đựng nước lạnh 

+ Các bước TN: 

B1: Đặt bình cầu vào chậu nước nóng, quan sát hiện tượng xảy ra với mực

nước màu trong ống.

B2: Đặt bình cầu vào chậu nước lạnh, quan sát hiện tượng xảy ra với mực

nước màu trong ống.

        Bước 2: Giáo viên chia nhóm thí nghiệm. Yêu cầu nhóm trưởng phân công
nhiệm vụ cho các thành viên . Sau khi hoàn thành thí nghiệm các nhóm phải :

 + Xử lý được thông tin dựa vào câu C4a: Thể tích nước trong bình tăng khi nóng

lên, giảm khi lạnh đi.

+ Rút ra được kết luận: các chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

( Hướng dẫn học sinh học các tiết thực hành 
              - Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy rằng các tiết thực hành là một bài toán khó đối với tất cả học sinh các khối đặc biệt là học sinh lớp 6. Các em bối rối trước những yêu cầu của bài thực hành từ khâu xác định mục tiêu đến khâu làm thí nghiệm, khâu xử lí kết quả và khâu rút ra kết luận. Sau nhiều tiết trải nghiệm hướng dẫn thực hành, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm và khi thực hiện tôi nhận thấy những bước này mang lại hiệu quả.

              Bước 1: chuẩn bị dụng cụ - thông qua cách tính điểm bài thực hành
             Giáo viên : chuẩn bị dụng cụ, sắp xếp dụng cụ theo mỗi nhóm vào khay. mỗi khay giáo viên ghi tên nhóm để dễ phân biệt, dễ kiểm tra,  mẫu báo cáo, giao dụng cụ thí nghiệm cho mỗi nhóm.

· Các nhóm phân công công việc, bầu nhóm trưởng, thư kí.

+ Trưởng nhóm nhận dụng cụ thực hành , kiểm tra dung cụ và quản lí dụng cụ trước tiết thực hành, quản lí, chủ trì quá trình đánh giá điểm cá nhân của nhóm.

+ Thý kí ghi số liệu thực hành 

+ Phân công nhiệm vụ khác tuỳ theo nội dung của mỗi bài thực hành.  
 Giáo viên : viết nội dung các bước tiến hành thí nghiệm trên bảng (bảng phụ). Để dễ quan sát cách làm của mỗi nhóm nên ghi trước bàn“ nhóm 1, nhóm 2 ,……

 Giáo viên thông tin cách tính điểm của bài thực hành. Tùy theo bài mà thang điểm đưa ra phù hợp.
         Đánh giá
* Ý thức : 2 điểm 
*Thao tác: 2 điểm 

* Kết quả thực hành : 5 điểm 

* Tiến hành đúng thời gian : 1 điểm 

       Trước dạy tiết thực hành, giáo viên làm thực hành trước để dự đoán thời gian và kết quả thực hành . Có thể giáo viên làm bảng kết quả có số liệu cụ thể để sau khi lấy kết quả thực hành của học sinh đối chiếu lại kết quả đúng của giáo viên

             Bước 2:    Thực hiện các loại hoạt động cụ thể :
  + Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục tiêu và ôn lại lý thuyết :
· Giáo viên nên cho học sinh tìm hiểu mục tiêu của bài thực hành để nắm 

đýợc tiết dạy thực hành sẽ làm những công việc gì ? Đi đến kết luận gì ? Giáo 

viên ôn lại lí thuyết  ở  tiết học trýớc và kiến thức có liên quan đến quá trình học 

sinh làm bài thực hành tính toán số liệu

+ Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung yêu cầu thýc hành và giới thiệu dụng cụ thí 

nghiệm.

    Giáo viên cho học sinh đọc những thông báo ở sách giáo khoa về  các bước

thực hành. Yêu cầu học sinh trả lời các  câu hỏi.

 Giáo viên chốt lại các yêu cầu đó và treo bảng phụ lục 1

+ Hoạt động 3 : Tiến hành thực hành thí nghiệm:

         - Giáo viên cho nhóm trưởng kiểm tra dụng cụ thí nghiệm  theo hướng dẫn của giáo viên     

          - Giáo viên đọc tên dụng cụ và đưa dụng cụ lên cao . Cho học sinh quan sát 

đồng thời nhóm trưởng cũng lấy dụng cụ đó giơ lên cho học sinh nhóm mình quan sát lại . Sau đó để vào sọt theo thứ tự .      

           - Đối với từng bước thí nghiệm giáo viên nên hướng dẫn các nhóm sử dụng 

những dụng cụ nào thì cần trong các bước đó tránh lẫn lộn dụng cụ với nhau (học

sinh sẽ tranh cãi gây mất thời gian)     

          - Khi giới thiệu dụng cụ thí nghiệm cần nhắc nhở giáo dục học sinh tính cẩn 

thận , ý thức giữ gìn và bảo quản tốt của công (các dung cụ dễ vỡ).       

* Giáo viên : Theo dõi uốn nắn, sửa sai nếu cần thiết (nên có cuốn sổ ghi theo 

dõi bước thực hành ở mỗi nhóm, để đánh giá nhận xét ở cuối tiết học) . Giáo viên

nên cho học sinh vừa thực hành vừa ghi kết quả vào bảng báo cáo.  

+ Hoạt động 4 : Làm bài báo cáo thực hành :   

Giáo viên : Trước khi làm bài báo cáo nhắc các nhóm thu gom dụng cụ thí 

nghiệm, sắp xếp ngay ngắn để vào khay. Nhóm trưởng kiểm tra dụng cụ vào phiếu 

giao. Học sinh thảo luận nhóm rút ra kết luận đúng để nêu được số liệu chính xác 

   Học sinh : Làm bài báo cáo theo mẫu . .

  Giáo viên thu bài báo cáo: nhóm trưởng thu bài của nhóm mình tránh gây 

ồn ào trong quá trình thu bài. 
+ Hoạt động 5 : Nhận xét đánh giá qua tiết thực hành thí nghiệm :

    Dựa vào báo cáo kết quả ở mỗi nhóm đối chiếu với số liệu mà giáo viên đã

thực hành trước để nhận xét kết quả thực hành . Đánh giá ý thức và thời gian thực

hành của nhóm ( Giáo viên nêu ưu khuyết điểm tiết thực hành ) .  

   Giáo viên dặn dò học sinh chuẩn bị tiết học sau .

MẪU GIÁO ÁN TIẾT DẠY THỰC HÀNH

 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu kiến thức:

            + Biết cách xác định khối lượng riêng của một chất.

            + Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lý
2. Mục tiêu kỹ năng:

            + Quan sát, thu thập thông tin, xử lý số liệu.

3. Mục tiêu thái độ: 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

            _ Giáo viên chuẩn bị cho mỗi nhóm:                   
      + 1 bình chia độ GHĐ 150 ml, 1 li đựng nước.

      + Cân điện tử.

            + Mẫu báo cáo thực hành  (cá nhân từng học sinh).
      _  Học sinh:

      + 15 hòn sỏi.

      + Xem trước bài thực hành .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định lớp – kiểm tra bài cũ.

Hình thức: Cá nhân

	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ của giáo viên
	Nội dung ghi bài

	_ Lớp ổn định. Lắng nghe giáo viên nêu câu hỏi. xuân phong trả bài:

( Khối lượng riêng của 1 chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3 ) chất đó.

Đơn vị khối lượng riêng là Kílôgam trên mét khối (kg/m3).

_ Các bạn còn lại nhân xét câu trả lời của bạn.
	_ Ổn định lớp. 

_ Nêu câu hỏi để kiểm tra bài cũ của học sinh. 

+ Khối lượng riêng là gi? Đơn vị của khối lượng riêng?

_ Nhận xét và cho điểm học sinh. 

_ Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ thực hành của học sinh cũng như là báo cáo.
	


Hoạt động 2: Tạo tình huống vào bài.

Hình thức: Cá nhân

	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ của giáo viên
	Nội dung ghi bài

	 _ Lắng nghe giáo viên dẫn dắt vào bài. 


	_ Tạo tình huống vào bài. 

_ Ở đây cô có 15 viên sỏi bạn nào hãy cho cô biết xem khối lượng riêng của 15 viên sỏi này là bao nhiêu?. Tiết trước mình đã được học về khối lượng riêng về cách xác định khối lượng riêng. Thông qua bài thực hành hôm nay ta xem khối lượng riêng của 15 viên sỏi này là bao nhiêu?  Ta vào Bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi.
	THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI.


Hoạt động 3: Tiến hành thực hành.

Hình thức: Nhóm 6 – 8 học sinh

	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ của giáo viên
	Nội dung ghi bài

	_ Theo dõi hướng dẫn của giáo viên.

_ Học sinh đọc lớn nội dung cần thực hành.

_ Theo dõi giáo viên hệ thống nội dung thực hành.

_ Tự xây dựng hoạt động thực hành cho nhóm theo đúng nội dung thực hành SGK

( B1: Chia sỏi làm 3 phần bằng nhau, đo khối lượng của sỏi. 

( dùng cân)

  B2: đổ 50cm3 vào bình chia độ sau đó thả từng phần dỏi vào đo thể tích của sỏi (bình chia độ)

 B3 : Tiến hành với tất cả 3 phần sỏi

_ Các nhóm tiến hành thực hành _ Sau khi có kết quả thực hành hoàn thành mẫu báo cáo.


	_ Lưu ý học sinh:

(
 Cần đọc kết quả đo đúng cách.

(
 Tránh làm ồn khi làm thí nghiệm.

(
 Cần cẩn thận vật làm bằng thuỷ tinh dễ vỡ.

_ Nhắc lại cách sử dựng bình chia độ và cách sử dụng cân. 
_ Yêu cầu học sinh đọc lớn nội dung cần thực hành.

_ Xác định lại từng bước thực hành để học sinh thực hành một cách tuần tự.

+ Dụng cụ đo khối lượng? 

+ Dụng cụ đo thể tích?

_ Quan sát đánh giá hoạt động thực hành của các nhóm.


	I. TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

_ Chia sỏi làm 3 phần bằng nhau.

_ Đo khối lượng của sỏi. 

_ Đổ 50cm3 vào bình chia độ

_  Sau đó thả từng phần sỏi vào đo thể tích của sỏi )

 _  Tiến hành với tất cả 3 phần sỏi




Hoạt động 4: Tổng kết đánh giá buổi thực hành

Hình thức: Thảo luận nhóm 2 – 4 người.

	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ của giáo viên
	Nội dung ghi bài

	 _ Thực hành xong các nhóm thu dọn dụng cụ thực hành để gọn trên bàn

_ Trật tự nghe giáo viên tổng kết và nhận xét bài thực hành.

	_ Nhận xét tiết thực hành

_ Đánh giá về kỹ năng thực hành, kết quả thực hành, thái độ, tác phong trong giờ thực hành của nhóm.

_ Thang điểm: 

Kỹ năng thực hành 4 điểm.

Kết quả thực hành 4 điểm.

Tác phong 2 điểm.
	


Hoạt động 5:  Cũng cố và dặn dò

Hình thức: Cá nhân

	Hoạt động của học sinh
	Hỗ trợ của giáo viên
	Nội dung ghi bài

	_ Nhắc lại khối lượng riêng? Đơn vị? cách tính?


	1. Cũng cố:

_ Khối lượng riêng? Đơn vị? cách tính?

2. Dặn dò:

_ Xem trước Bài : Máy cơ đơn giản.
	


  IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

……………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………….

2.2..2.3. Hướng dẫn học sinh sửa chữa, cải tiến và sáng tạo một số sản phẩm, mô hình đồ dùng dạy học.
         Đồ dùng dạy học đóng vai trò quan trọng góp phần cho sự thành công của việc dạy và học. Việc phối hợp và sử dụng tốt đồ dùng dạy học sẽ giúp cho học sinh tư duy nhận thức, lĩnh hội kiến thức theo hướng logic: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng đồng thời còn giúp cho học sinh phát huy tối đa tính tích cực, năng động, sáng tạo, say mê và hứng thú trong học tập. Nhưng để có được sự phối hợp hài hòa các đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung đặc trưng của từng tiết dạy và để bài dạy đạt hiệu quả cao thật không dễ một chút nào.
         Trong quá trình giảng dạy chúng ta có thể thấy rằng: có một số kiến thức Vật lý thầy cô giáo không thể diễn tả cho học sinh hiểu rõ thông qua lời nói mà phải biểu diễn dưới dạng các thí nghiệm, đồ dùng dạy học. Khi tiến hành các thí nghiệm và hướng dẫn các em làm thí nghiệm mục đích đầu tiên là giúp các em hiểu bài và có hứng thú hơn trong việc học Vật lý, đồng thời thông qua đó giúp các em tiếp cận về phương pháp nghiên cứu trong khoa học. Nhưng do điều kiện về cơ sở vật chất hiện nay, không phải bất kì trường học nào cũng có thể đáp ứng đầy đủ dụng cụ thí nghiệm giảng dạy cho giáo viên. Vì vậy ngành giáo dục đã khuyến khích mỗi giáo viên phải chủ động và sáng tạo trong việc dạy học, tự tạo ra các dụng cụ dạy học để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy của bản thân và giúp đỡ nhu cầu giảng dạy của đồng nghiệp, đồng thời giúp các em học sinh hào hứng trong học tập, có thể hiểu bài một cách đơn giản hơn, dễ dàng hơn.
      Học tập bộ môn Vật lý không chỉ đơn thuần nghiên cứu lí thuyết mà phải vận dụng thật tốt các điều kiện thực nghiệm để giúp học sinh lĩnh hội và áp dụng kiến thức bộ môn một cách có hiệu quả. Trước đối tượng học sinh phong phú về trình độ nhận thức, nhưng khác nhau về kỹ năng, kỷ xảo trong thao tác khi làm thí nghiệm; giáo viên phải tạo ra tình huống có vấn đề để phát huy được khả năng tư duy của học sinh khá giỏi, đồng thời phải kiểm tra, tạo điều kiện, quan tâm cho học sinh có sức học yếu hơn được tham gia nhiều hơn trong hoạt động nhóm, phát biểu ý kiến xây dựng bài học.  Qua thực tế dạy Vật lý ở trường THCS  tôi nhận thấy học sinh chủ yếu tiếp thu kiến thức về lí thuyết một cách cơ bản hoặc giải bài tập đơn giản.Như vậy không đủ thời lượng để giáo viên mở rộng và nâng cao kiến thức cũng như rèn luyện kĩ năng vận dụng thực tiễn cho học sinh.Việc học sinh hoàn thành tốt các bài tập ở nhà không những chỉ giúp các em nắm vững tri thức đã học cũng như rèn luyện kỹ năng,kỹ xảo cần thiết mà còn giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp thu kiến thức thực tiễn.Vì thế bên cạnh những bài làm đã học,luyện tập và sáng tạo trên cơ sở kiến thức đã học cần phải giao cho học sinh những nội dung liên quan đến tính thực tiễn,gần gũi với sinh hoạt,với suy nghĩ hằng ngày, thoả mãn nhu cầu nhận thức của học sinh. Do đó việc hướng dẫn các em làm các sản phẩm, mô hình ứng dụng thực tiễn liên quan đến kiến thức vật lý do chính tay các em thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ giúp học sinh sẽ nắm bắt vấn đề một cách sâu sắc hơn, giúp học sinh yêu thích bộ môn hơn .Có như thế, vấn đề vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh sẽ được phát huy tối đa.

Cải tiến thí nghiệm giúp thí nghiệm thực hiện đơn giản hơn, kết quả chính xác hơn, ít mất thời gian hơn.

Quy trình làm đồ dùng dạy học:

a) Nghiên cứu tài liệu

Đây là bước quan trọng, người làm đồ dùng dạy học sẽ hiểu rõ được mục đích, yêu cầu của thí nghiệm cũng như cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của thí nghiệm. Nghiên cứu được mô hình người làm mới định hướng được cách làm, những bộ phận nào trước, những bộ phận nào sau.

Riêng học sinh khi làm được các đồ dùng học tập sẽ tích cực sáng tao nghiên cứu khoa học hơn nữa.

b) Chọn nguyên vật liệu:

Chọn nguyên vật liệu phù hợp với dụng cụ thí nghiệm cần làm.

Tận dụng, tái chế các nguyên vật liệu, cố gắng sưu tầm sử dụng các nguyên vật liệu rẻ tiền.

Đặc tính vật lý của vật liệu dễ gia công, khi chế tạo đảm bảo đặc tính sư phạm, thẩm mĩ.

c) Tiến hành chế tạo.
B1: Tạo phần thô theo định hướng mô hình dụng cụ thí nghiệm cần làm.

B2: gia công từng bộ phận.

B3: gắn các bộ phận vừa gia công với nhau thành dụng cụ thí nghiệm.

B4: Tiến hành thí nghiệm thử với dụng cụ thí nghiệm vừa làm để có sự điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.

B5: Hoàn chỉnh dụng cụ. điều chỉnh dụng cụ chính xác, bổ sung kí hiệu vật lí và trang trí thẩm mĩ cho dụng cụ.

B6: Tiến hành thí nghiệm với dụng cụ vừa làm. Trong quá trình sử dụng tiếp tục theo dõi để khắc phục hoàn thiện sản phẩm.

 Minh họa sản phẩm stem vật lí.

MINH HỌA ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Chủ đề 2 ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG
STEM BÌNH CHIA ĐỘ

Học sinh tự tay làm cho mình 1 bình chia độ khơi gợi sự thích thú, nghiên cứu phát triển khả năng thực hành thí nghiêm đo lường.
a. Vật liệu: chia, ca nhựa, ly thủy tinh....., giấy đề can ( hoặc giấy, keo), kéo.

b. Cách làm: dán giấy đề can theo chai nhựa

Dùng bơm tiêm 5 cm3 bơm nước vào chai lần lượt đánh dấu 5cm3, 10 cm3,...

Cho đến khi nước đầy bình chia độ.

c. Tiến hành đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ vừa hoàn thành.


2.2.2.4.Hiệu quả

Chất lượng học tập bộ môn vật lý khối 6 HK1 năm học 2018 - 2019
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	249
	107
	42.97
	79
	31.73
	42
	16.87
	14
	5.62
	7
	2.81


Chất lượng học tập bộ môn vật lý 6 các lớp giảng dạy HK1 năm học 
2019 - 2020
	Lớp
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 6
	222
	94
	42.34
	70
	31.53
	44
	19.8
	13
	5.86
	1
	0.45


3. Những thuận lợi và khó khăn.

3.1. Thuận lợi.

· Vật lý là một môn học mới khi học sinh chuyển sang THCS bắt dầu được học từ năm học lớp 6 nên bộ môn rất được BGH, PHHS quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn học sinh khi bắt đầu học môn vật lý 6.
· Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm giúp việc hướng dẫn học sinh tiếp cận bộ môn rất hiệu quả.

· Đa số học sinh hứng thú tìm hiểu nghiên cứu học tập bộ môn vật lý, tích cực xây dựng bài, phối hợp thực hiện đổi mới giáo dục. 
3.2. Khó khăn.

( Cùng một lúc học sinh thực hiện nhiều hoạt động của nhiều bộ môn nên hoạt động sáng tạo của bộ môn vật lý vẫn còn hạn chế.

( Một số học sinh vẫn còn thụ động với bộ môn, học sinh chỉ có thối quen học thuộc lý thuyết chưa quen cách tư duy sáng tạo trong quá trình học tập. 
( Tính chất bộ môn nghiên cứu khoa học, giải thích hiện tượng trong cuộc sống nhưng hiện tại khả năng quan sát hiện tượng trong cuộc sống của học sinh còn giới hạn. 
C – KẾT LUẬN

         Để dạy và học Vật lý có hiệu quả, ngoài khả năng truyền thụ kiến thức, người thầy cần phải có kỹ năng, kỹ xảo riêng nhằm kích thích tính ham học bộ môn Vật lý ở học sinh, uốn nắn hình thành các kiến thức ban đầu cho học sinh lớp 6. Muốn thế, người thầy phải thực sự là người chủ đạo, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi giáo viên phải biết kết hợp một cách tổng hợp và linh hoạt các phương pháp dạy học đặc thù của bộ môn Vật lý, phân loại và lựa chọn được phương pháp tốt nhất để học sinh dễ hiểu và phù hợp với trình độ của từng học sinh. Tuy nhiên  thời gian công tác chưa lâu với kinh nghiệm còn nhiều hạn chế tôi rất cần sự góp ý của các anh (chị) đồng nghiệp để quá trình giảng dạy của tôi được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
Ý kiến của thủ trưởng đơn vị                      An Phú, ngày 3  tháng 2 năm 2020
                                                                                             Người viết

                                                                                          Lê Ngọc Huệ



      Vật lý là một môn khoa học thực nghiệm. Các khái niệm, định luật, thuyết Vật lý đều xây dựng trên cơ sở khảo sát, phân tích các hiện tượng và được kiểm tra bằng thực nghiệm. Đối với các em học sinh lớp 6 thì vật lý là một môn học mới lạ với các em. Vì vậy việc học tập bộ môn này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở bước đầu.Để thực hiện mục tiêu giáo dục và đồng thời giúp nâng cao chất lượng bộ môn thì việc “Giúp học sinh lớp 6 làm quen và hình thành cách học bộ môn vật lý” là một bước rất quan trọng.
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